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Tên dịch vụ phê duyệt 

giá
Mức giá Ghi chú

1 12.0324.0558 Cắt  u  xương  sụn  lành tính
Cắt  u  xương  sụn  lành 

tính
3.338.600

Chưa bao gồm phương tiện cố   

định,   phương  tiên   kết hợp, 

xương nhân tạo, xương bảo 

quản, sản phẩm sinh học thay  

thế,  xi  măng  sinh  học hoặc 

hóa học, thuốc và oxy

2 07.0218.0571 Cắt   đoạn   xương  bàn chân  

trên  người  bệnh đái tháo 

đường

Cắt   đoạn   xương  bàn 

chân  trên  người  bệnh 

đái tháo đường

2.493.700 Chưa bao gồm thuốc và oxy

3 12.0323.0653 Phẫu   thuật   phì   đại tuyến 

vú nam

Phẫu   thuật   phì   đại 

tuyến vú nam

2.595.700 Chưa bao gồm thuốc và oxy

4 07.0219.1144 Nạo  xương  viêm  trên 

người   bệnh   đái   tháo 

đường

Nạo  xương  viêm  trên 

người   bệnh   đái   tháo 

đường

2.092.800 Chưa bao gồm thuốc và oxy

5 07.0220.1144 Tháo  khớp  ngón  chân trên   

người   bệnh   đái tháo 

đường

Tháo  khớp  ngón  chân 

trên   người   bệnh   đái 

tháo đường

2.092.800 Chưa bao gồm thuốc và oxy

6 10.0152.0410 Phẫu thuật dẫn lưu tối thiểu 

khoang màng phổi

Phẫu thuật dẫn lưu tối 

thiểu khoang màng phổi

1.696.400 Chưa bao gồm thuốc và oxy

7 10.0356.0436 Dẫn lưu nước tiểu bàng 

quang

Dẫn lưu nước tiểu bàng 

quang

1.475.400 Chưa bao gồm sonde JJ, thuốc 

và oxy

8 10.0506.0459 Cắt ruột thừa đơn thuần Cắt ruột thừa đơn thuần 2.277.400 Chưa bao gồm thuốc và oxy

9 10.0507.0459 Cắt ruột thừa, lau rửa ổ bụng Cắt ruột thừa, lau rửa ổ 

bụng

2.277.400 Chưa bao gồm thuốc và oxy

10 10.0555.0494

Phẫu thuật chích, dẫn lưu áp 

xe cạnh hậu môn đơn giản

Phẫu thuật chích, dẫn lưu 

áp xe cạnh hậu môn đơn 

giản 2.276.400

Chưa bao gồm máy cắt nối tự 

động và ghim khâu máy cắt 

nối, khóa kẹp mạch máu, vật 

liệu cầm máu, thuốc và oxy

11 10.0954.0576 Phẫu thuật vết thương phần 

mềm đơn giản/rách da đầu

Phẫu thuật vết thương 

phần mềm đơn giản/rách 

da đầu

2.149.000 Chưa bao gồm thuốc và oxy

12 10.0807.0577 Phẫu thuật thương tích phần 

mềm các cơ quan vận động

Phẫu thuật thương tích 

phần mềm các cơ quan 

vận động

4.304.000 Chưa bao gồm thuốc và oxy
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